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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA 

TỈNH NINH THUẬN 

 

Bản án số: 01/2022/HS-ST 

 Ngày: 11 - 01 - 2022  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA, TỈNH NINH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Sẩm A Tắc 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Hữu Pha 

Ông Hà Quốc Huy 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đổng Mây Hồng Tuyên - Thư ký Tòa án của Tòa 

án nhân dân huyện BA, tỉnh Ninh Thuận.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BA, tỉnh Ninh Thuận tham gia 

phiên tòa: Ông Tạ Yên Dũng - Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại  Hội trường - Tòa án nhân dân huyện BA, 

tỉnh Ninh Thuận, Tòa án nhân dân huyện BA xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình 

sự thụ lý số: 12/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 15/2021/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 12 năm 2021 đối 

với bị cáo: 

Katơr B (Tên gọi khác: không), sinh ngày 01 tháng 7 năm 1998 tại tỉnh 

Ninh Thuận. 

Nơi cư trú: Thôn SR, xã PC, huyện BA, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Làm 

nông; trình độ học vấn: 04/12; dân tộc: Raglai; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt 

Nam; tôn giáo: không; con ông (Không rõ) và bà Katơr Thị L; vợ, con: Chưa có. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và 

có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Lê Xuân L – Trợ giúp viên pháp lý thuộc 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Thuận (Có mặt). 

Người bị hại: Anh Patâu Axá Th , sinh ngày 03/6/2004 (Đã chết) 

Đại diện hợp pháp của người bị hại: 

Bà Patâu Axá Thị Kh, sinh năm 1973 (Có mặt) 

Ông Chamaléa Ngh, sinh năm 1972 (Có mặt) 

Cùng trú tại: Thôn SK, xã PC, huyện BA, tỉnh Ninh Thuận (Bà Khoanh ủy quyền 

cho ông Nghiến tham gia phiên tòa, theo Văn bản ủy quyền ngày 14 tháng 4 năm 2021). 
 

Người làm chứng: 

Anh Cadá V, sinh năm 1992 
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Trú tại: Thôn SK, xã PC, huyện BA, tỉnh Ninh Thuận. 

Anh Cadá T, sinh năm 1994 

Anh Katơr S, sinh năm 1995 

Anh Chamaléa Th, sinh năm 1992 

Cùng trú tại: Thôn SR, xã PC, huyện BA, tỉnh Ninh Thuận. 

 (Tất cả đều xin vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Katơr B không có Giấy phép lái xe hạng A1. Chiều ngày 05 tháng 4 

năm 2021, Bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 85G1-000.04 có dung tích xi-lanh 

108cm3 đi từ nhà thuộc thôn SR, xã PC đến Trường phổ thông dân tộc nội trú 

Pinăng Tắc thuộc xã Phước Đại, huyện BA để đưa tiền cho em gái (Katơr Thị 

Tuyết) là đang học sinh của Trường này. Khoảng 18 giờ 30 phút, trên đường trở về 

nhà, khi đến đoạn đường thuộc thôn Tà Lú 2, xã Phước Đại, phát hiện phía trước 

cách khoảng 05m có anh Patâu Axá Th  đang điều khiển xe mô tô biển số 60R1-

4843 lưu thông hướng ngược chiều đến. Thấy vậy, bị cáo điều khiển xe đi lấn sang 

phần đường bên trái để tránh thì hai xe va chạm vào nhau làm cho xe và người của 

anh Thận và bị cáo đều bị ngã xuống đường. Hậu quả, anh Thận chết khi được đưa 

đi cấp cứu, còn Bảo bị thương, hai xe mô tô 60R1-4843 và 85G1-000.04 bị hư 

hỏng. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 57/TT ngày 26/4/2021 của 

Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận: Anh Patâu Axá 

Th  chết do chấn thương vỡ hộp sọ, tổn thương não. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện BA đã tạm 

giữ và trả lại cho bị cáo chiếc xe mô tô biển số 85G1-000.04, số máy: FMH-

00000256, số khung: PKAH-000256. Chiếc xe này, bị cáo mua của anh Katơr 

Khuấn, trú tại thôn Ha Lá Hạ, xã Phước Thắng, huyện BA vào năm 2013 nhưng 

chưa sang tên. 

- Đối với chiếc xe mô tô biển số 60R1-4843, số khung, số máy không có 

trong hệ thống dữ liệu đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nên Cơ 

quan cảnh sát điều tra – Công an huyện BA đã chuyển cho Đội Cảnh sát giao 

thông - Công an huyện BA để giải quyết theo quy định.  

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo đã bồi thường cho đại diện 

hợp pháp của người bị hại số tiền 2.000.000 đồng chi phí mai táng. Ông 

Chamaléa Ngh và bà Patâu Axá Thị Kh là đại diện hợp pháp của người bị hại 

không yêu cầu gì khác. 

Tại phiên tòa, không ai có ý kiến hay khiếu nại gì về Bản kết luận giám 

định pháp y về tử thi số: 57/TT ngày 26/4/2021 của Trung tâm giám định Y khoa 

- Pháp y tỉnh Ninh Thuận. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BA vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố bị cáo Katơr B về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 
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thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự và đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

Áp dụng: Điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 

1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Katơr B từ 18 (Mười tám) tháng đến 21 (Hai mươi mốt) 

tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng đến 42 

(Bốn mươi hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 11/01/2022). 

Những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến gì đối với Quyết định 

truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện BA.  

Những người tham gia tố tụng khác không có ai tranh luận với Đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân huyện BA. 

Người bào chữa cho bị cáo Katơr Bảo: Ông Lê Xuân L đồng ý với quan 

điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BA về việc truy tố bị cáo Katơr 

B về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 

2 Điều 260 của Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, ngoài các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa 

thì quá trình đều tra cũng như tại phiên tòa, ông Chamaléa Ngh và bà Patâu Axá 

Thị Kh là đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Ngoài ra, sau khi tai nạn xảy ra bị cáo cũng bị thương tích 50%. Hiện nay bị cáo 

không tự đi lại được và mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người phụ giúp. Do đó, 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại các điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật hình sự 

cho bị cáo được hưởng án treo để có điều kiện chữa trị thương tích.   

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an huyện 

BA, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện BA, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham 

gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Khoảng 18 giờ 30 phút, sau khi đưa tiền cho em gái đang học tại Trường phổ 

thông dân tộc nội trú Pinăng Tắc trên đường trở về nhà đến đoạn đường thuộc thôn 

Tà Lú 2, xã Phước Đại, phát hiện phía trước cách khoảng 05m có anh Patâu Axá 

Th  đang điều khiển xe mô tô biển số 60R1- 4843 lưu thông hướng ngược chiều 

đến. Do chạy nhanh bị cáo không làm chủ tốc độ và lấn sang phần đường bên trái 

nên đã va chạm với xe mô tô do anh Thận điều khiển làm cho xe và người của anh 
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Thận và bị cáo đều bị ngã xuống đường. Hậu quả, anh Thận chết do chấn thương 

vỡ hộp sọ, tổn thương não, lỗi để xảy ra tai nạn là do bị cáo gây ra. 

Do vậy, Cáo trạng số: 11/CT-VKSBA-HS ngày 01/11/2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện BA truy tố bị cáo Katơr B về tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự là có 

căn cứ. 

Hành vi phạm tội của bị cáo không những đã xâm phạm trật tự an toàn giao 

thông đường bộ, gây thiệt hại đến tính mạng của người khác mà còn làm ảnh 

hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Vì vậy, Hội đồng xét xử 

xét thấy cần phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ mà 

hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra.  

[3] Về tình tiết giảm nhẹ: 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội và đã bồi thường số tiền 2.000.000 đồng theo yêu cầu 

của đại diện hợp pháp của người bị hại. Ngoài ra, ông Chamaléa Ngh là đại diện 

hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa, đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BA đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình 

tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là 

có căn cứ.  

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BA không đề nghị áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ: Ông Chamaléa Ngh, bà Patâu Axá Thị Kh là đại diện hợp 

pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự là chưa phù hợp. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ này cho bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, sau khi tai nạn xảy ra bị cáo cũng bị thương tích 50% (Theo bản 

kết luận giám định pháp y về thương tích số: 109/TgT ngày 06/7/2021 của Trung 

tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Ninh Thuận). Hiện nay bị cáo không tự đi lại 

được và mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người phụ giúp. Do bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ nên khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét, chiếu cố giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo để có điều kiện chữa trị thương tích. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: 

Quá trình điều tra, bị cáo đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị 

hại số tiền 2.000.000 đồng mai táng phí. Ông Chamaléa Ngh và bà Patâu Axá Thị 

Kh là đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu gì khác nên không xét 

đến. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện BA đã tạm 

giữ và trả lại cho bị cáo chiếc xe mô tô biển số 85G1-000.04, số máy: FMH-

00000256, số khung: PKAH-000256. Chiếc xe này năm 2013, bị cáo mua của anh 

Katơr Khuấn, trú tại thôn Ha Lá Hạ, xã Phước Thắng, huyện BA nhưng chưa sang 

tên là phù hợp. 

- Đối với chiếc xe mô tô biển số 60R1-4843, số khung, số máy không có 

trong hệ thống dữ liệu đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nên Cơ 

quan cảnh sát điều tra đã chuyển cho Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện 
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BA để giải quyết theo quy định là có căn cứ.  

[6] Về án phí: Bị cáo Katơr B là người đồng bào dân tộc thiểu số sống ở Xã 

PC, huyện BA là Xã có điều kiện kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khăn. Bị cáo có 

đơn xin miễn nộp tiền án phí. Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội 

đồng xét xử miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

Vì các lẽ trên,                                            

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Katơr B (Tên gọi khác: không) phạm tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ”. 

Áp dụng: Điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Katơr B 21 (Hai mươi mốt) tháng tù cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách là 42 (Bốn mươi hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(Ngày 11/01/2022). 

Về án phí:  

Áp dụng: Điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, miễn 

toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

Về quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo, đại diện hợp 

pháp của người bị hại có mặt được biết quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án (Ngày 11/01/2022). 

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo Katơr Bảo) 

 
Nơi nhận:                
- VKSND huyện BA;                                       

- Công an huyện BA; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS huyện BA; 

- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- Sở tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- Hồ sơ, lưu án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Sẩm  A  Tắc 
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                THÀNH VIÊN                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

         HỘI ĐỒNG XÉT XỬ               

 

 

 

 
 

Bùi Hữu Pha     Hà Quốc Huy                                Sẩm  A  Tắc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  THÀNH VIÊN                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

              HỘI ĐỒNG XÉT XỬ               

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Bền     Cadá Thị Lính                                Sẩm  A  Tắc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


